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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2806/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
Vê phê duyệt kê hoạch sử dụng đât năm 2022 của huyện Nhà Bè 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cử Luật Tổ chức Chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 tĩảm 2015; 
luật sừữ đoi, bồ sung mật số điểu cùa Luật Tỏ chức Chính phủ và Luật Tỏ chức 
chỉnh quyền địa phương ngày 22 thảng ỉ ỉ nam 20ỉ9; 

Căn cứ Luật Đắt đữì ngày 29 tháng ì ỉ năm 20 Ị 3; 
Cãn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 thảng ỉ I năm 20Ỉ7; 
Căn cử Luật sửa đôi, bỗ sung một so điểu của 37 Ỉuậỉ cỏ liên quan đến quy 

hoạch ngày 20 tháng ỉ ỉ năm 20Ỉ8; 
Cản cứ Nghị quyết so 75Ỉ/20Ỉ9/UBTVQHỈ4 ngày 16 tháng 8 nam 2019 

eúa ủy ban Thường vụ Quôc hội giải thích một sô điêu của Luật Quy hoạch; 
Cân cử Nghị quyết sồ í3Ỉ/2020/QỈÌỈ4 ngày 16 thảng tì nãm 2020 của 

Quắc hội về tổ chức chỉnh quyền đỏ thị tại Thành phố Họ Chỉ Minh; 
Căn cứ Nghị định sắ 33/202Ỉ/NĐ-CP ngùy 29 tháng 3 nâm 2021 cua 

Chinh phù quy định chì tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết so Ỉ3Ỉ/2020/QHỈ4 
ngày ỉ6 tháng ỉ! nồm 2020 cítơ Quọc hội vê to chức chỉnh quyển đỏ thị tại Thành 
plìé nè Chỉ Mình; 

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 thảng 05 nám 2019 cua 
Chỉnh phủ quy định chi tiết thỉ hành mội so điều cùa Luật quy hoạch; 

mailto:ubnd@tphcm.gov
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Cản cứ Nghị địầp iĩ/2014/NĐ'ừ ngày ỈS thảriịj 5 nằn 20ỉ 4 cua 
Chinh phủ quy định chi tiêt thi hành mật é điều cùa Luật Đắỉ đai; Nghị định d 
Ữì/201WĐ*CP ngày 06 ỉháng ồì nầm 2017 cùa Chỉnh phủ về &w đối bầ sung 
một sô nghị định (Ịuy định chì tiệt thì hành Luật Đấỉ đũi: Nghị định Sỡ 
l4S/ỈOIOỉW-C.P ngày 18 ìhắttị 12 năm 2020 của Chinh phù về MI đũi bô mg 
mật Ể nghị định quỵ định chi tiấ thi hành Luật Đắí đùi; 

Cũn cứ Thông tưìẩ Oỉữlj21/fT*ậWMĨ ngày. 12 tháng 4 năm ĩữĩỉ cua 
Bộ truắờng Eỷ Tài nguyên và Môi ímờng quỵ định kỹ thuật việc lập. điều chỉnh quỵ 
hoạchị ké hoạch $ủ dụng đát; 

Cần cử Nghị quyết sọ 8Q/NQ-CP ngày Ỉ9 thảng 6 nặm 2ộ. ỉ8 f  C!ua Chỉnh phủ 
về phê ĩỉưỵệt Điểu chỉnh quy hoạch sử dụng đáỉ đât nâm 2020 và kê hoạch sư dụng 
đất kỳ cuoỉ (20ỉ6-2020) Thành phô Hớ Chỉ Minhế, 

Căn cử các Nghị qvyểt cùa Hôi đồng nhân dân Thành phố HÁ Chị Minh về 
phê duyệt danh mục các dự án cần thu hôi đất; dự án có aư dụng đât trông lủăị đát 
rừng phòng hộ trên địa bàn thành phế (so Ỉ22/NQ-HĐND ngày 09 ỉháng 12 nấm 
2016; số MQ-HĐND ngày 06 tháng 1 năm 2017; sẩ 32/NQ-HĐND ngày 07 
tháng n năm 2017; số 09/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 nam 2018; số ÌỊ/NQ• 
HĐND ngày 07 tháng ỉ2 năm 20Ỉ8; sẳ34/NQ-HĐND ngày 22 thảng 7 riảtn 2019:, 
sổ ỉ4/NQ-HĐND ngày 09 thảỉĩg Ị2 nãm 2019; ếẩ 85/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 
nầm 2020; so ỉ Ỉ3/NQ-HĐND ngày 09 thảng ỉ2 nãm 202!); 

Theo bảo cảo và đề xuắt, kiến nghị cìiQ Sơ Tài nguyên vù Môỉ trường tợi Tờ 
trình é 4999/Tĩr-STNMT'QLĐ ngày 2ì thảng 6 năm 2022; ủy ban nhấn dân 
huyện Nhà Bè íậỉ Tờ trình sẩ ìììỉ/ừr-UBÍỈD ngày 21 thảng 6 nằm 2022; Công 
vàn sổ ỈỈĨ6/ỤBND ngày 21 thảng 6 nàm 2022, 
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QllYÉTĐỊNHì 
Dỉều 1. Phê duyệt kế hoạch sư dụng đất năm 2022 của huyện Nhà Bè với 

các chi tiêu chủ yếu như sau: 
], Diện tích các loại đất phân bo trang nãm kế hoạch; 

ỉkn vị lỉnh: k 

sn Chi ỉiíùsúdniiỄdỉt Hí mị 

ỉặl lích 

DÌẬII tích phân theo do1! V hinhdM 

sn Chi ỉiíùsúdniiỄdỉt Hí mị 

ỉặl lích TTNhỂ 
BỄ 

Xì 
MXuỉí 

xa 

Thớĩ 

XaNlron 
Đức 

XAPhirửc 
Kien 

XI 
m 
Ptiưởc 

$ 
Pliitìk 
ỉụ_ 

ỘỊ $Ề 
(J) (11) 

(í) (í) (7) (9. (9) (]0Ị (11) 

I LOẠI BẢT 
TỚNGDtỆNTÍCH Tự NHIÊN 10.042.70 599,41 N)K,SI \m& Uĩỉpi I.OU! mụ W$1 

1 Díil nrâĩnuhíỉp IỊỊNP 4M IM \m 4p 76^6 m 1.776,43 2*7,15 
ỉroRidỞ! 

Ẹ !)ẳtlrônỉlu& LUA 13 ] ,73 131,73 
ĩĩmỊ íẳ; ỉấ Íằqín trỉhĩ i(íii 

m 

ự ĐẳtiíỏHỄCảyliinỄ Itìm khac m m ụ« l,J9 
1.3 n4o| dly lftu nta CLN 2.901,35 97,59 H U I  413,74 511.64 559,23 1 ,ũ5Sr57 142,47 
1.4 Dảt rưiigphóng íìộ RPH 
li ĐitruriịỊíỉSciÌM RDD 
1.Í DỈI iìíĩiịỊ iíit Ktiĩt l!<iV 

/™# ìĩ: íítỉí tủ rừnị íấằ aiủì iủ 

mịiíỊttkìtn 
ỊSỈI 

1.7 Dalnuõi trốnỆlkýsto m 11(6,67 2,11 ựl m 249,92 w,42 SgjJ 144$ 
B DâllámmuLi L.MU 

1 E>âl ỉiOne nsh^p Vbát NKH [,w 
ì l)ãt plii (Xẳine *tfcifp M 5« mĩ mu 6(W,49 BMỈ 2.02S^I M 

ỉmqăỏ: 

2,1 ĐÌMc phúng cop 4Ị4Ỉ (5.95 H 
n Đải ỈU1 ninh CAN fẢ,n m ị| 19 
13 Dẩt khu hjỆtd|p íủ m.% 93,15 190,40 
14 ĐtecymcỂiì^ỉỊp ỈẸn 
15 ĐÂt ihiTữns dich VM w I71S 12Ụ9 15,15 2,71 SịM \m 1,96-
2.Ễ ĐÍIHJ sứ sán xuất phi [lồng nghiệp SKC 32.29 tô 1 Ui ĨS 2,71 Ồ4 0.02 
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STT ctư tifu sử dụ nu dííl MI 
tAng 

dlfn tícli 

[>i(>n rích rhín theo du"n vị hiinh chinh 

STT ctư tifu sử dụ nu dííl MI 
tAng 

dlfn tícli TTNhi 
BỀ 

xs 
Phủ Xưán 

Xỉ 
Long 
Httì 

Xs Mitm 
Ehrc 

Xa PỊiừÚc 
Ịữte 

Jâ 
Hiệp 

Phuic 

xa 
Phuứt 
Lột 

{ì) m (31 
. + 

òh 
(5) (6] ớ) (tũl (Mj 

17 FỊấl ỉừ c!ụn(! tho íwÃi dộng Mioíng. 
sản SKS 

li Đát sãit su át vật Ííệu xív dtrng. lim 
đò KÔm 

SKX 

2.9 Hắt pltìt Itịỉn liii lầiiỊị cíp quốc giil, 
CẤ[1 linh, táp huyện, cáp xỉ 

DHT 909,94 54,25 13ÍỊ9 135,17 187,56 21ĩ,96 139,58 55,61! 

Tron^đồ 
1 9 1  Ođĩ xìao thông DGT 6i2fiỉ 42,63 Hẵ41 109,60 M.8S Ị62.ÍĨ m.18 1Ỉ,SJ 
ỉ, 9.2 Pâl ihttỷ lợi DTL Ỉ9.7Ỉ J ,80 22,50 6,07 12.01 4.07 9,9* 134 
ZỈJ Đát xúy dunk ít/su ván hòa DVtì ÍẰtì Ù,9Ì íùl 0.0! 2,11 4,33 1,16 
ĩ,9.4 ỉkít xây dụng cơ sá y lẻ DYT 6.87 ŨJ0 Ũ.S3 0JS 0,53 ĩỉỉ ữjĩ 0.40 

19.5 Đdr xây dụng ựợ fẠ giáp dục vờ 
đần lạc PGP 109,48 4.14 ỈStf H.ỉô 35,70 I8.5Ỉ í,03 9 Ỉ S  

2.9,6 [kít xảy dựng cơ ìù thỉ dục - Ihé 
thao DTT 6.09 oo l,ấ 0,14 

2.9.7 Đẩt cáng tfM năng luvng DĨÌL 22,37 tUù 2.7! 4$ 14.32 0.02 IÌ/-Í 

Ì A Ế  ũdt cáng Irlnl) hưu cMnh, viền 
thàng DBV Qịi? 0,06 Q.Ì2 0,06 0.14 

19,9 Đẩtĩdy dụng tho dự trửtỊuẩc tìũ DKG 
3$ 10 ĐữỉĩỄdi rkh lich sù • vân hỏa DDT 
19, tì Dầl bởi thài] JM iy thai tbáí DR.4 UJ Lóú 0,37 1.08 
1.9.12 Pih ữýsS túti niứv TON ỈM Ú.66 IM 94Ĩ 0.9Í c,0f ftjỉ 1.33 

19 lí DdỊ iàm nghĩa trang, nhà lung lé, 
íìtĩà tĩồữ ỉánK 

NTD m 1,84 0M 0,51 i j ĩ  0.41 ữ,m ũ.!6 

19.11 Dắí.xày dtptg Cữ sớ khoa học cóng 
nghi Ù K H  

1.9 lí tMl ,«i}' đựnit cò sà dịch vụxđhậì DXH 
2.9.16 Đàl chạ DCH 2,03 0.10 6,09 0.06 ủ. Si C.ÍĨ »,2i tí. lĩ 
210 Đàtdímh lam tliỉnR cAnh DDL 
2 1.1 pẢt sinh liodt i<y.i ;úns ESH 1,02 0.04 0,05 0,07 0,03 0,1] (ỹs 0,63 
2.12 Dát kim vui điííi, giãi tri ẾteR oộns Dkv !51,K ?J4 14,60 í,9i 32,« 75.14 3,15 12A2 
2:13 Đte ti tj] rộng thiin ONT 1.122,65 196.99 lữAÌ 223,09 ĨÍÍ.8A 113.ÍS iRt.éa 
ĨM tìảt á tại ds ttiỊ CIDT J 37,22 137.22 
2.15 Dilt xíytlims iru Hũ co tEUíui TSC 11,99 Or53 6,49 1.49 Ui) Vi H.r 

2.16 DÌt xỉy dlíng Irp .ĩở cú B Iti thúc sự 
nghỉỉp 

DTS 0.95 0,72 fljo 

2,17 Đií xáy dựnỉ tta sò Itgoại giao DMŨ 
2; lí Bầ Un ngựỉitiÈ 1,84 b,2É 0,30 (1,21 ũ.n 0.37 0.18 0,10 

119 ĐÌtsíins, Jiíỏi kĩali. rStìh, suũi SON ĩ,3(tí,53 44® 2DS.Ỉ1 Pưi 185,22 9S.Í 2.1 R7.10 

2.20 Đai cú rtiíi nưúe ctiUYỈri dùtis MMC 957 7,59 i.% 0,4Ỉ 
Ĩ 2 \  Dắt phi níir.ĩ neỉiiỉp khic PNK 5,25 3.M 0,53 1.0S 

3 E> jl I'hin sừ du ni; CSD 
n KHỮ cmírc !VẢf)ờ 
1 Bii khu (Jni[ Íijíhỉ™> KÍN 

3 Đít lỉhi kinh lí KKT 

3 PL-L[ đõ rll 1 KDT SMjO 

4 

Khu SỈII luii nl>ng nghiỉp (khu 
vực chuiỉn [rtiiiu lúi nuửi. khu 
vực t liuiên Irảng CỈỊ câng nphifp 
lâu nỉnn 

KNN 

í 
khu làm aẸĨiiịp<khu vực rừng 
r>hiVns hi) rứne Jặi lỉụng.. ríriiỊỊ 
sár lõầì} 

KLN 

í Khu du lịch KI>I, 

1 khu bĩo tốn thiín nhièn vA {lu 
dmỉlali IIỊỊC 

KBT 

s khu phitlriỉn công riglníp (khu 
oBhị «ĩhié|i, cuni cỏns nshiịpl 

KPC ftnJíí, Í3UÍ 79« M 

* Khn đA [hị (tmng drttỏ khu dồ th| 
tiniil 

PTC 

10 Khu Ihiíírtì^mại -ilịch vụ KTM 

11 
Khu lựr <ỉõ thị - rhucm£ mại -

»1 
KDV 

12 khu Jín C1T n6ne (hùn D^T 
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Btĩ (.'hi [líu si'r dụng JÚt \tfl Tftní 
diện (ỉch 

Uicn lich Iiliấn thfi> dcrik vi hình clilnh 

Btĩ (.'hi [líu si'r dụng JÚt \tfl Tftní 
diện (ỉch TTNltá 

Bĩ 
xa 

Phú Xuân 

TO 5
 xa Nhroi 

(Xrc 
XdPÍỊtrte 

Kiin 

Xi 
Hiíp 

Phuức 

xa 
Phuớí 

Lủc 

( ! )  m ậ> 
(.4H5H...+ 

ill) ạĩ <«) ũ) w (101 (11) 

13 khu ờ, lìng nshí. SĨII íuir phl 
níntỉ Iiiỉni']! niìng [hân KON 

2. Kế hoạch thu hồì các loại đất; 
Đơn vi tinhị ha 

STT Chĩ tiêu íừdụng đit MI 
Tỏng 

diện tĩch 

Uiịn tỉch phân theo ứơr vi hànlk chính 

STT Chĩ tiêu íừdụng đit MI 
Tỏng 

diện tĩch TTNhà 
Bỉ 

xa 
Phú 

Xuỉn 

Xã 
Long 
Thởi 

Xì 
Nhơn 
Đức 

Xì 
Phước 
Kiẽn 

Xỉ 
HÍệp 

Pliuót 

X3 
Phước 

Lộc 

0) (2) (3) (4HỈH-+ 
Ùn 

(5) ỹế P). m (9) (10) fiụ 

1 Đấl nũng nghiệp mr 217,92 U9 6,30 4,68 84,62 8,47 74,82 34,64 
Trong đỏ 

1.1 Dắt Iròniỉ lua. LUA 0.43 0.43 
Dái trăng lùa (*f LUA' 1Í7.97 7,71 12,94 0,67 55,2-1 *.:y 6168 8,44 
Trung đó: Dăl chuyền trâng 
iủa nuức Lưc 

12 Liấi ừỒAíííáy hànjỊ nam thác HNK 
1.3 Đẳt trèna cây lầu nSiỉi CLN 131,5« 4,14 &3Ũ j,eo 51.95 7,11 39.64 I7.M5 
1.4 Liẳi rỉrng ptòfle hí RPH 
1.5 Đấi ririK tlặc dung RDn 
1 6 Đát rimg sán Kuắi RSX 

Trọng đỏ: Đũl cặ rừng sán xuất 
lả rìtttg lự nhiên RS\ 

17 £}ắl nuÉi IrồnR thuý SÍUÌ NTS 85,91 0-25 0.0® 32,68 U6 34.75 16,79 
1.8 Đit IÍUTT muổí LMU 
1.9 Đát nóiiK n^híẽp khác NKH 
1 Đìtphi nÍBÈ nghiệp vm 32.33 0.24 17J6 0,29 4^9 4,tìS 3,21 

Trong đổ: 
2,1 Đất quồc phủri£ cyp 0,03 0.03 
2.2 Đ&t ar ninh CAN 0,39 0,13 0,26 
2.3 Đấ khue&nsnĩhiệp SKK 0,02 Ũ,02 
2,4 Dẳ[ cựm íỏti|Ị nghi é"fỉ SKN 
15 Đất lhtríiii£ inạí, (lịch vụ IMD 0,45 0.06 0.39 

2.6 Dâl cơ sở íãn Kuãỉ phi nỏng 
nRhiỈP 

5KC 0,45 0,24 0,02 049 

2.7 
Đàt sừ dụng cho ỉiúạt động 
khoànR sán sfcs 

2.8 
Đâi sán Kuảĩ vật liệu xây dựng, 
ìàni dồ pỏiĩi SÉỈ 

2.9 
Đầi phái trì ỉm hụ lủng cẩp quốc 
gia, cổp lình, cấf» tLvện. cắp xẫ DHT 10,69 9.79 0.18 0J5 0,26 0,01 

Trong i1ủ: 
£9.1 Dẩl giao tlìổns ŨQT 9.76 9,41 f),ỉĩ 
2.9,2 Dài thuý tợi OTl 0,02 0.02 
2.93 Đẩl xđ}1 đựng cơ sờ ván hóa DVH 0.20 õ.íề 0,01 0.01 
19.4 Đấl xây dựng Cữsởy tể DYT 0,03 0.03 

2.9.5 
Đẩt xãy dựng Cữ sớ giáo dục 

vá đỏo lọo 
DGD 0,48 0.02 0.ÌĨ 0,07 0.26 0.01 

2.9.6 
Dủl 1ĩáyih/ng cơ sò (hí dục ' 

ihế tkao 
DTT 

2.9,7 ũắt cônz trình nănn ÍHựrtg ŨSÍ 

29.S 
Dải câng trinh tim clútíh. viễn 

ihõng 
DBV 

2 99 
Etíi xây dựng kho dự trữ quởc 
gia 

DKG 



CÔNG BÁO/Số 152+153/Ngày 01-11-2022 49 

STT Chí tiêu SŨ' dụng đất Mi 
Tăng 

diện tích 

Dlí n <ieh t)kẪn theo đu"n v| hitnh chính 

STT Chí tiêu SŨ' dụng đất Mi 
Tăng 

diện tích ÍT Nhà 
BỊ 

xa 
l'hú 

SaÌĐ 

Xỉ 
Long 
Ttiỏ] 

xa 
Nhun 
Đức 

Xá 
PtÍBỄte 
Kiểu 

Xả 
Hiíp 

Pỉiưức 

Xí 
Phuức 

I.ỘL 

(1) (2) 0) 
<4m+.-+ 

(11) (5) (6) m (8) (9) {10) (ìì) 

2.9.1 
0 Đẩi cẻ di tích lịch sfr - tứrt hỏtỉ DDT 

2.91 
ì Đửi bãi thai ĩir !ỷ chát thát DRA 

19. t 
2 

Dắi Cữ sớ lân giáo TON 0,04 Ót0I 0.Ũ3 

2.9! 
3 

Dải làm nghĩa trang, nhà tang 
lễ, nhà hòa Ííí"£ NTD 0.16 0.15 0,01 

2.9 ỉ 
4 

ũẩl xăy dựng cơ SI7 kkóa học 
câttỸ nghệ DKH 

2,9! 
5 

Dẩt xây dịmg cơ sớ dịch vụ JÍIÌ 
hội DXH 

2.9.1 
6 Đắt chợ DC.H 

2.10 Dải diìiili [am thániỉ càỉtb DDL 
111 Đatsiitíi lióịLl cộnp đ&tis DSH 0,02 0,02 

IM l)ịt khu vui chơi, giả tri còng 
eộrid DKV Ị5,06 0,07 4,49 0.01 U.43 0.45 [t.íil 

2.13 Đíitởtai nôiiẹ tliỏtì QNT 1,4* 0.01 4.4Ễ -1.56 1.25 2.29 
ì, 14 Đãi ò lại dô Chị ŨDT 0,11 OtM 
2.15 Dắt xây dựHỊi trụi sử C(í quan TSC ũ,íí 0.6) U.02 0.01 0.04 

2,16 
Đíỉl xáv dựng tiụ sè của tố 
chức sự nghiệp 

DTS 

2,17 Đát xàv dựng co sứ OKO0Ĩ fcia<J DNG 
2.18 Đãi tỉn npuổmặ THÍ 0,04 0.U2 0.02 
249 Điỉí sủng, ngòi, kênh, rsch, suối SON 
2.2(1 E)đ[ cố mj[ nưởc chuyẻn M>JC 
2.21 Đầt phi nóriR Tithí^p iiliảc PNK 0J5 0,35 
Ghi chú: - (*) Diẽn lich pháp lỷ thê hiện ưẽn Gìáy chúng nhạn quyéri su dụng đá! ata người dãn ihetí hàn đá dia thinh rù ÍÌL-OỈ) Dn trang 
quầ ti-ình ,ỉứ dụng đât ỊỊtũi dôợn những nđm 1999-2004, có Ihựy dõi mực đích ỉừ dung đất ìúĩi Ííing ựáĩ loại đằt khác như dắt luỉ/ụ; câv hùng 
nủm, cây lâu năm (1âl ú-...mắ không đăng kỷ biển đệiỉỊỊ đát đai à các cơ qitan có thẩm quyèn, nhưng vẻ rttặt pháp lý trên (ìiíịy chứng nhặn 
quịẻn ĩừ dụng đắt cua ngựởi dán ván eôn ghi nhận là đẩt trẬng ỉùa và sẽ không tỉnh vào lâng diện tích tự nhiên cùa huvịn 

3. KỂ hoạch chuyển mục đích sư dụne đất: 
Đơn vị tính: hũ 

STT Chi tìỉu sứ dụng dẳỉ Mi TẺng diện tích 

Diiri lích phán Iheu (lrjn vi hỉnh chính 

STT Chi tìỉu sứ dụng dẳỉ Mi TẺng diện tích TT 
Nhả 
BẺ 

xa 
Phú 

XiỉẺn 

Xầ 
Leng 
Thái 

Xí 
Khem 
Đức 

Xi 
Phuửc 
Kiín 

xa 
Hiíp 

Phirác 

Xỉ 
?hiíởc 
Lộí 

(1) 'CO m (4)-ữH...ắ+(n) <5) (6) m m p) (10) m 

Ị 
E>ỉl nũng nghiệp [huyễn 
sang ptii nÕHB nehiíp NNP.'PW 446)5 ỉ 15JS Í0JŨ I7,tìl 149,lí Í0.69 145.94 ilẬi 

Trong đó: 
1.1 Dầt trtog lủa LƯA/PNN 0,1 J 0, lí 

Dát lỉón^ lúa 11) LUA-^.T^NN 412,33 17,23 12.94 3.06 Ĩ47,iì 2Ỉ.69 Í95.2! 10,68 
Trong đó, Dát chụyén trỏng 
lúa ntỉớc 

LUỮPSS 

ỉ.: DẢl Lrảrp tây bànB nàn khát HNK/PNN 
1.3 Dit ưồn^ cây iãj nỉm CLN/PNN 276,50 15,00 9.93 16,82 97,69 18.97 99,03 tS,Ofi 
1.4 Đát rừnR pliènp Í1Ỉ> RPll/PNN 
1.5 rứrt^ dặt đgnf! RDD/PNN 
1.6 í)áỉ lùriB sár Siũẫi RSX/PNN 

Trnng ẩỏ: Dát cọ rừng sán 
xuál lá rirriỊT t\r nhién 

RSbVPNN 

1-7 Đâl nuứi (r&nttliuv SEÌTÌ NTS/PNN 0.28 037 0.80 51. í 1 1,72 96,76 1S37 
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1.8 Dểl làm muỗi LMU.TNN 1 
1.9 t)âì íiftn£ niĩhiệp khảc NKH/PNN 

ĩ 
OmvỂn đổi cơ cấu 5 ú dụng 
dnt trong nội bộ đẳt nông 

nuhiệp 

Trung dó; 

u 
Dẩt 1 l Ont: iứỉi clluyén suriỊi áẩl. 

trài)li CỄy liu n5m 
LUA/CLN 

2.2 
pẫt iràng ]iia chuyển SEing dắt 

trũilí! rứtiB 
ỌJA/LKP 

2.3 
Đát tròng lúa chuyến sang đái 

Ịivrôi trồnp thuỹ sán 
LUA/NTS 

14 
Đắl Lròity lúa chuvến sang đất 
lãm rtiuài LUA/LMU 

M 
Đất (nồng cây hàng, iiim khác 
chuyển sang dất nuủi tràng 
ThOv sản 

HNK/NTS 

2.6 
Dắ( irảng cằv hảng, năn! khác 
Chuyến sar.s đất làm muồi 

HNKilML) 

2.7 
PÍit rìmg phóng hộ chuyịiỉ 
Síítg dắí Ttông nẹtiíệp khónỊỊ 

nhải lả rímg 

RPH/TvKR;,i 

Ú 
Dắt rừng đíe dụng .cliuyẻtt 

saitg dái nòng nghiệp khủng 

11 hái là rừng 
HDO/NKR'" 

2.9 
DjI rừng sán xuất chuycn 
Síuụ dát Jiũng nghiệp kbủng 
phái rìmịi 

RSX/NKR^ 

ĩronp đủ Dát cỏ rŨ7ỉg Sũ n 

xuđl lù tirrtg tự nhiên 
RS\'NKR"" 

3 

Đắt phi nòng nghiệp không 

Ịỉhỉi JI đảttrchuYỉn sang 
đít* 

PKỜ/OCT Ì3Ịií4 233 J,ns 4,90 «^7 

- PKO lù đát phì nông nghiệp không pỊịấi lá đái ừ 
- Ị*); Diện tkhpháp lỷ thẻ hiên trên Giấy, chung nhận quyịri sử dụng đắt cua ngirới dân thẹo ban đn địa chỉnh cũ /TL-02). Do trọng qitâ 

írinh ỊV tỉụỊỊg đai giai ẩaạn nhìing nám /999-2004, có ihay đẩì mục đích $ừ dung đẳi lúa sang các loại iiàl khàc nhir đầ trồng váy hàng nàm, cày 
láu nãm, đầí ờ„ mà khóng đúng hỷ biến dộng đất đai ứ càc Cữ quan Ịỏ ìhàm /Ịttyél nhưng VẺ mậĩ pháp lỷ ỉrềtt CíiiỊv chửng nhận quyến sù đụng 
dàt cùa người dân Vdíi cải glii nhận lá dã! trong lùa vá sẽ khồng tinJi vào léng diên tích lự nhiên cùa huyịn 

4. K.ế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: 

Huyện Nhả Bè không còn đết chưa sử dụng. 

Điều 2, Càn cứ vào Điều ] cùa Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi 
trường, ỊỊy ban nhân dãn huyện Nhà Bè và các Sờ-ngành có liên quan có trách 
nhiệm: 

1. Uy ban nhân dân huyện Nhà Bè: 

a) Kiểm tra, rà soát các chi riêu trong kể hoạch sử dụng đát năm 2022 đám 
hảo các nguyên tắc thể hiện tại Ke hoạch sổ 6579/KH-STNMT-QLĐ ngày 15 
tháng 10 năm 2021 cùa Sở Tài nguyên và Môi trường và cập nhật chi tiều sử dụng 
đẩt nảy vào quy hoạch sử dụng đẩĩ câp huyện thời kỷ 2021-2030 đông thời với quy 
hoạch tinh thòi kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất cấp tinh thòi kỳ 2021-2025 
trình cấp có thấm quyền phê duyệt và tích hợp vào quy hoạch tinh đảm bao sự 
đồng bộ, thống nhất. 
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b) Việc dăng ký kế hoạch, giai quyết hồ sư sư dụng đất đám bảo sử dụng đất 
tiết kiệm, hiệu quả, đủng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tăng cườn| kiểm tra, 
giám sát, xử lý hoặc đề xuất xử lý kịp thài cảc trường hợp vi phạm kế hoạch sư 
dụng đàt; xác định cụ thể nguyên nhân chậm thực hiện, vướng mắc, lảm việc với 
các chủ dầu tư về nguồn vốn đầu tư, chủ trương đầu tư, ké hoạch và kha nàng thực 
hiện dự án đổi vói các trường hợp đà đãng ký kể hoạch sử dụng đất, đám bảo triển 
khai đúng thời hạn, khả thi; chịu trách nhiệm về đề xuất tiếp tục đãng kỷ kế hoạch 
sử dụng dât năm 2022 đối với các công trình - dự án đã đãng ký ké hoạch sư dụng 
đất từ năm 2019 trở về trước. 

c) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyến mục đích 
sử dụng đât theo đúng ranh dự án được phê duỵệt và đảm bảo dúnạ Nghị quyêt của 
Hội đồng nhân dân Thành phố, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt 
và quy định pháp luật. 

d) Công bố công khai kế hoạch sứ dụng đất theo đúng quỵ định của pháp 
luật về đẩt đai. 

đ) Tổ chửc kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kể hoạch sử dụng đất, 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường và các sỡ-ngành cỏ liên quan: 

a) Phối hợp với ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè thực hiện thu hồi đất, giao 
đảt, cho thuê đât, chuyên đôi mục đích sử dụng đât và tô chức kiêm tra thường 
xuyên việc quản lý sử đụng đất dai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đà 
dược duyệt, 

b) Xác định, cân đổi cảc nguồn vổn để thực hiện dự án - công trinh vả 
thường xuyên rà soát vướng mắc, phối hợp xử lý hoặc báo cáo đề xuất tháo gờ 
nhằm đảm bảo kế hoạch sử dụng đẩt được thực hiện khà thi; thực hiện chính sách 
khai thác quỹ đất hợp lý, hiệu quả, phát huy tiềm năng về đất. 

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giảm đốc Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Thủ trương các Sớ - Ban- Ngành có liên quan, Chủ tịch úy 
ban nhân dân huyện Nhà Bè chịu trách nhiệm thỉ hành Quyết định này./. 

TMẻ ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 


